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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 20/11/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Chính phủ
	148/NQ-CP
	11/11/2022
	Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	2
	Chính phủ
	1435/QĐ-TTg
	17/11/2022
	Quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng CP về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	21/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)
	01/7/2023
	

	4
	Bộ Công Thương
	20/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- dây nổ thường
	01/7/2023
	

	5
	Bộ Công Thương
	19/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- kíp vi sai phi điện nổ chậm LP
	01/7/2023
	

	6
	Bộ Công Thương
	18/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- kíp vi sai phi điện MS
	01/7/2023
	

	7
	Bộ Công Thương
	22/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ ANFO chịu nước
	01/7/2023
	

	8
	Bộ Công Thương
	30/2022/TT-BCT
	04/11/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
	20/12/2022
	

	9
	Bộ Công Thương
	29/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
	01/7/2022
	

	10
	Bộ Công Thương
	23/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ nhũ tương rời
	01/7/2023
	

	11
	Bộ Công Thương
	24/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- mồi nổ tăng cường
	01/7/2023
	

	12
	Bộ Công Thương
	26/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ Hexogen
	01/7/2023
	

	13
	Bộ Công Thương
	28/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
	01/7/2023
	

	14
	Bộ Công Thương
	27/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite
	01/11/2023
	

	15
	Bộ Công Thương
	25/2022/TT-BCT
	31/10/2022
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp- thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)
	01/7/2023
	

	16
	Bộ Công Thương
	31/2022/TT-BCT
	08/11/2022
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
	28/12/2022
	

	17
	Chính phủ
	22/2022/QĐ-TTg
	11/11/2022
	Quyết định Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư (sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
	
	

	18
	Chính phủ
	1085/CĐ-TTg
	11/11/2022
	Công điện Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
	
	

	19
	Bộ Công Thương
	7196/BCT-TTTN
	12/11/2022
	Công điện về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
	
	

	20
	Bộ Công Thương
	7198/BCT-TTTN
	12/11/2022
	Rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu
	
	

	21
	Bộ Công Thương
	7214/BCT-CTĐP
	14/11/2022
	Hoàn thiện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí NTM/NTM nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 263/QĐ-TTg
	
	

	22
	Chính phủ
	1415/QĐ-TTg
	14/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”
	
	

	23
	Bộ Công Thương
	7290/BCT-XNK
	16/11/2022
	Hồ sơ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
	
	

	24
	Bộ Công Thương
	7322/BCT-TCQLTT
	17/11/2022
	Công điện về việc giám sát việc thực hiện cam kết; nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
	
	

	25
	Chính phủ
	151/NQ-CP
	14/11/2022
	Nghị quyết  Về việc bổ sung dự toán NSNN nguồn NSNN nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.
	
	

	26
	Bộ Tài Chính
	68/2022/TT-BTC
	11/11/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
	14/11/2022
	

	27
	Chính phủ
	150/NQ-CP
	14/11/2022
	Nghị quyết hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi)
	
	

	28
	Chính phủ
	152/NQ-CP
	15/11/2022
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	29
	Văn phòng Chính phủ
	1511/CĐ-VPCP
	14/11/2022
	Công điện mời Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thời gian: 14g ngày 16/11/2022
	
	

	30
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	1528/QĐ-BGTVT
	16/11/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	
	

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5625/BTTTT-CĐSQG
	17/11/2022
	V/v thúc đẩy cung cấp, sử dụng DVCTT
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	349/TB-VPCP
	10/11/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc hoàn thiện "Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19" (Phát hành).
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	350/TB-VPCP
	11/11/2022
	Thông báo kết luận cuộc họp về kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	355/TB-VPCP
	14/11/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	
	

	35
	Chính phủ
	1415/QĐ-TTg
	14/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”
	
	

	[bookmark: _GoBack]36
	Văn phòng Chính phủ
	7705/VPCP-PL
	16/11/2022
	V/v rà soát, bãi bỏ văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Thủ tướng CP
	
	

	37
	Bộ Nội vụ
	5774/KH-BNV
	17/11/2022
	Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”  giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
	
	

	38
	Bộ Nội vụ
	905/QĐ-BNV
	17/11/2022
	Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"
	
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4497/QĐ-BNN-VPĐP
	18/11/2022
	Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
	
	

	40
	Tổng cục Chính trị
	1963/HD
	16/11/2022
	Hướng dẫn thực hiện phong tặng truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân
	
	

	41
	Chính phủ
	148/NQ-CP
	11/11/2022
	Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	42
	Chính phủ
	1442/QĐ-TTg
	17/11/2022
	Quyêt định về việc bãi bỏ điểm d khoản 4 điều 3 Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021
	
	

	43
	Chính phủ
	95/2022/NĐ-CP
	15/11/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
	
	

	44
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2118/QĐ-BTTTT
	18/11/2022
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	
	



